TCVN ….

TCVN               T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A 
TCVN XXXX:2023
Xuất bản lần 1
(DỰ THẢO)

TRO BAY – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2 - XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN BẰNG SÀNG ƯỚT                                                   

Fly ash – Test methods – Part 2 : Determination of fineness by wet sieving
HÀ NỘI – 2023

Mục lục
                                                                                                                                                           Trang

51  Phạm vi áp dụng


52  Tài liệu viện dẫn


53  Thuật ngữ và định nghĩa


54  Thuốc thử


65  Thiết bị, dụng cụ


86  Kiểm tra sàng


97  Chuẩn bị mẫu


98  Cách tiến hành


109  Tính kết quả


1010 Độ lặp lại và độ tái lặp




	
Lời nói đầu

	TCVN …. được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 451-2:2017 Method of testing fly ash – Part 2: Determination of fineness by wet sieving.

	TCVN …. do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

	Bộ TCVN …. Tro bay - Phương pháp thử gồm các tiêu chuẩn sau:
TCVN …. - 1: Xác định hàm lượng calcium oxide tự do

TCVN …. - 2: Xác định độ mịn bằng sàng ướt




TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN XXXX-2:2023
Tro bay – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ mịn bằng sàng ướt
Fly ash – Test method – Part 2 : Determination of fineness by wet sieving
1   Phạm vi áp dụng

1.1  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ mịn của tro bay bằng cách sàng ướt trên sàng 0,045 mm.
1.2 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn. Nếu sử dụng các phương pháp khác thì phải chứng minh rằng các phương này cho kết quả tương đương với kết quả có được từ phương pháp chuẩn. Trong trường hợp có tranh chấp, phải sử dụng phương pháp chuẩn.
2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN XXXX:2023 Tro bay dùng cho bê tông – Định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận.
TCVN 2230 Sàng thử nghiệm – Lưới kim loại đan, tấm kim loại đột lỗ và lưới đột lỗ bằng điện – Kích thước lỗ định danh
ISO 3310 – 1 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Sàng thử nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 1: Sàng thử nghiệm bằng lưới kim loại)
3  Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa như sau: 

3.1 
Khối lượng không đổi (constant mass)
Khối lượng của lần cân kế tiếp sau khi sấy ít nhất 1 h mà chênh lệch không vượt quá 0,1% so với khối lượng cân của lần trước đó.
CHÚ THÍCH :  Trong nhiều trường hợp, khối lượng không đổi có thể đạt được sau khi sấy khô phần mẫu thử trong một khoảng thời gian xác định trước trong tủ sấy ở (105 ± 5) oC. Các phòng thử nghiệm có thể xác định thời gian cần thiết để đạt được khối lượng không đổi đối với các loại và cỡ mẫu cụ thể phụ thuộc vào khả năng sấy của tủ sấy được sử dụng.
4   Thuốc thử
4.1  Alcohol ví dụ Butan-2-ol.  
4.2  Nước cất.
5   Thiết bị, dụng cụ

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm được thể hiện trong Hình 1 và bao gồm:

5.1 Sàng
Khung sàng phải được làm bằng vật liệu bền không bị ăn mòn hoặc biến dạng do nhiệt của tủ sấy. Khung sàng về cơ bản là một ống hình trụ có đường kính danh nghĩa 50 mm và có chiều sâu từ mặt sàng đến đỉnh khung là 75 mm, đi kèm với bộ phận để tháo và thay thế mặt sàng. Mặt sàng bằng lưới thép không gỉ có kích thước mắt 0,045 mm đáp ứng quy định trong TCVN 2230 và ISO 3310-1 và không có các bất thường có thể nhìn thấy được như nếp gấp, độ căng của mặt sàng kém, vết trầy xước hoặc các dấu hiệu không đều khi kiểm tra bằng mắt như mô tả trong ISO 3310-1. Mặt sàng phải được gắn chặt và được căng đều trong khung sàng để tránh thất thoát vật liệu. 
5.2 Vòi phun
Vòi phun (Hình 2) phải được làm bằng kim loại không dễ bị nước ăn mòn, có đường kính trong 17,5 mm. Vòi phun phải có một lỗ trung tâm được khoan song song với trục dọc, một vòng tròn trung gian gồm 8 lỗ được khoan cách nhau 6 mm tính từ tâm đến tâm với một góc nghiêng 5o so với chiều trục dọc và một vòng tròn 8 lỗ bên ngoài được khoan cách nhau 11 mm tính từ tâm đến tâm một góc nghiêng 10o so với chiều trục dọc. Tất cả các lỗ có đường kính 0,5 mm và đảm bảo hoàn toàn thông suốt.

5.3 Đồng hồ đo áp suất 
Đồng hồ đo áp suất phải có đường kính tối thiểu là 80 mm và khả năng đo tối đa là 160 kPa, độ chia lớn nhất là 5 kPa. Độ chinh xác của đồng hồ đo là ± 5 kPa.
5.4 Bình cân
Bình cân có kích thước phù hợp (ví dụ: đường kính 80 mm, chiều cao 30 mm, thể tích 80 ml).
5.5 Tủ sấy

Tủ sấy thông gió tốt được điều chỉnh ở (105 ± 5) oC.
5.6 Bình hút ẩm

Bình hút ẩm, có chứa chất làm khô, ví dụ silica gel.
5.7 Cân 

Cân có độ chính xác đến 0,001 g.

Kích thước tính bằng mm
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Hình 1 – Thiết bị
CHÚ DẪN:
a = 10 mm đến 15 mm

1 vòi nước

2 đồng hồ đo áp suất

3 vòi phun

4 khung sàng

5 mặt sàng
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Hình 2 – Vòi phun

CHÚ DẪN :
1 hàng ngoài cùng
2 hàng giữa
3 lỗ trung tâm

4 vòi phun có 17 lỗ đường kính 0,5 mm

6 Kiểm tra sàng
Vật liệu chuẩn được sử dụng để kiểm tra sàng bao gồm các hạt tròn đã biết tỷ lệ hạt thô sót sàng trên sàng 0,045 mm (5.1). Vật liệu phải được bảo quản trong các hộp chứa bịt kín, kín khí để tránh những thay đổi về tính chất của nó do quá trình bám dính hoặc hấp phụ từ không khí.
Các sàng thử nghiệm phải được kiểm tra khi còn mới và không quá mỗi 100 lần thử nghiệm. Trước tiên, mặt sàng phải được kiểm tra bằng mắt theo quy định trong ISO 3310-1. Bất kỳ sàng nào có mặt sàng không hoàn hảo hoặc bị hư hỏng sẽ bị loại bỏ. Sàng phải được làm sạch sau mỗi 05 lần thử nghiệm, ví dụ dội ngược bằng nước.

Xác định độ mịn của vật liệu tham chiếu như mô tả trong Điều 8. Tính hệ số hiệu chỉnh f cho sàng thử nghiệm theo công thức (1):
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Trong đó
f là hệ số hiệu chỉnh;
rr là phần trăm khối lượng vật liệu tham chiếu sót sàng 0,045 mm; 
rt là phần trăm khối lượng vật liệu tham chiếu sót sàng 0,045 mm đã biết;
Thử nghiệm phải được thực hiện hai lần và giá trị trung bình của f được lấy làm hệ số điều chỉnh. Giá trị này phải nằm trong khoảng giới hạn từ 0,8 đến 1,2, nếu không phải thay mặt sàng và lặp lại phép thử.
7 Chuẩn bị mẫu
Rút gọn mẫu phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị theo Điều 7 trong TCVN XXXX, bằng phương pháp thích hợp để thu được mẫu rút gọn có khối lượng phù hợp. 
8 Cách tiến hành
Sấy khô ít nhất 1,0 g mẫu đã được chuẩn bị ở Điều 7 trong tủ sấy (5.5) ở (105 ± 5) oC đến khối lượng không đổi.
Lấy khoảng 1,0 g mẫu đã được sấy khô trong tủ sấy, cân chính xác đến 0,001 g cho vào sàng khô và sạch (5.1).
Làm ướt mẫu hoàn toàn bằng dòng nước chảy nhẹ, ví du bằng cách sử dụng bình xịt cầm tay. Đặt áp lực nước ở mức (80 ± 5) kPa, đặt sàng vào vị trí bên dưới vòi phun (5.2), tiến hành phun trong thời gian (60 ± 10) s, giữ đầu dưới của vòi thấp hơn đỉnh khung sàng trong khoảng từ 10 mm đến 15 mm và lắc xoáy theo phương nằm ngang với tốc độ khoảng 1 r/s. 
Di chuyển mặt sàng ra khỏi vòi phun, rửa sạch với khoảng 50 ml cồn hoặc nước cất và thấm khô phần ẩm còn sót lại ở mặt dưới của sàng. Sấy khô sàng và phần cặn đến khối lượng không đổi trong tủ sấy (5.5) ở (105 ± 5) oC. Làm nguội sàng và phần cặn trong bình hút ẩm (5.6) và cân phần còn lại chính xác đến 0,001 g.
Trong trường hợp bộ sàng có mặt sàng có thể tháo rời, lấy mặt sàng ra khỏi sàng và đặt cùng với mẫu vào bình cân (5.4). Làm sạch khung sàng trên bằng cách tráng cồn hoặc nước vào trong bình cân. Tiếp tục sấy khô, làm nguội và cân như mô tả ở trên.
Sàng phải được sấy khô trong tủ sấy trước khi thực hiện thí nghiệm. Sau khi làm nguội, phải cân lại sàng để xác định khối lượng phần cặn.
9 Tính kết quả
Độ mịn của mẫu theo phần trăm khối lượng chính xác đến 0,10 % được tính toán theo công thức (2):
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Trong đó:
r là độ mịn của mẫu, được biểu thị bằng phần sót lại trên sàng 0,045 mm, tính bằng phầm trăm theo khối lượng (%)
f là hệ số hiệu chỉnh sàng (xem Điều 6)

ms là khối lượng phần cặn của mẫu thử, tính bằng gam (g)

mo là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g)

Độ mịn của tro bay là giá trị trung bình từ kết quả của 2 lần thử nghiệm, làm tròn đến 0,1. Nếu hai giá trị chênh lệch nhau quá 0,3 % thì lặp lại thử nghiệm trên các mẫu tiếp theo cho đến khi thu được hai giá trị chênh lệch nhau không quá 0,3%.
10 Độ lặp lại và độ tái lặp
Độ lệch chuẩn lặp lại là 0,02 % theo khối lượng. (số liệu dựa trên thông tin cụ thể của phòng thí nghiệm).
Độ lệch chuẩn tái lặp là 0,07 % theo khối lượng. (số liệu dựa trên kết quả thử nghiệm vòng tròn từ 13 phòng thí nghiệm).
CHÚ THÍCH: Đây là phép đo độ phân tán của phân bố kết quả thử nghiệm trong các điều kiện lặp lại (tái lặp).
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